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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                

T N  LON   N 

 

     Bản án số: 32/2021/HS-ST
 

     Ngày 02-12-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  VI T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  VI T NAM  

 

TÒA ÁN                                   G   
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồ      

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông P    V   T    
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

    N      T     T    . 

    T          . 
 

- Thư ký phiên tòa     V  T   T     T ủ  - T      T               

      T               L        

- Đại diện Viện kiể  sát nhân dân hu ện Thạnh   a  t nh   n   n tham 

gia phiên tòa:     L      T     - K ể  s   v      

N    02       12     2021 t i T                     T               

Long An xét xử sơ   ẩm công khai vụ án hình sự sơ   ẩm
 

thụ lý số: 

23/2021/TLST-HS ngày 12 tháng 8 n   2021 theo Quyế  đ    đ   vụ án ra xét xử 

số: 43/2021/Q XXST-HS ngày 09 tháng 11     2021, đối với b  cáo: 
 

   v     :       V   N, s        1994 t i      T         . Nơ       ú: ấ  

N,    P        G       T         ; Ngh  nghi p:         ; T     độ h c vấn: 9/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc t ch: V    N  ; Con ông 

      V   S  s        1962 và bà      T           s        1964; V      : 

       . Ti n án: không; Ti n sự: không. B                             18/6/2021 

đế  20/6/2021,      21/6/2021             đế  nay.  
 

(C                   ). 
 

                                        
 

-    T    T   M  s        1993  

       : 43/5 đ  ng           8       T  T       ố        M     

    đơ  đ            ử v          
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-       ả   V      s        1984  

       : ấ                             L     

 V          
 

-                                ơ       v    ả  v           . 

       : 420 đ  ng L                 T  T       ố        M     

N     đ                      :    N      T   M  P  s        1976       

    :      đố   

    đơ  đ            ử v          

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài li u có trong h  sơ vụ án và di n biến t i phiên tòa, nội dung vụ 

   đ  c tóm t       s  :  

      V   N      ấ                    2 v  đ        v         Sáng ngày 

15/6/2021, N   ấ                ộ     đ                                        N liên 

        số đ          đ                  ộ  để     v                 ộ        đ   

                   n                     đ               đ            đổ  vớ  N khi 

    sẽ              cho N. K  ả   19     30   ú       17/6/2021        đ       đ    

          N đế      Mộ         ộ  đ              K ế  T           L       sẽ    

                           ố     đ ế           để N đ       ể  v    ớ     ố   ộ N2  

s   đ  sẽ đ              đ       ế             đ      ả    1 000 000 đ     Mộ        

đ     v  N đ       

 K  ả   20      ù         N đ                    ủ                S (không rõ 

đ        ụ   ể        ế  ở        ế  L         L       đế      Mộ       K   đế  

    Mộ              ộ        đ                         đ            N đ   ở đ  v  

             ế     ả   23      ù          ộ        đ                              

đ           ả   30   ổ  đ       ể               Honda City       ể    ể  s    51H – 

134.70         đế  v              N, trên xe đ            ú   ylon     đ             

           ố     đ ế           v   ộ  số    ố     đ ế           để ở         ấ  ở 

       ế s   v         ố    . N   đ       ể            ở    ố     đ ế           đ  

     đ          817 v    ớ     ố   ộ N2   ế     ả   01     10   ú       

18/6/2021      đế  đ       34   900 đ          817    ộ  ấ  V    X        T     

N                T               L               ự                      T     

          L       đ          ể            ả       

Q         đ              V   N đ                  ộ      v      đ      

trên. 

T i biên bản b       i ph m tội quả      đ  c l    ú  01     10   ú        

18/6/2021 t   đ       ấ  V    X        T     N              n Th nh Hóa, t    

L      ; đ         : 

- 7.000   ả                ố     đ ế                JET; 
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- 22        ơ        ú            đ  ; 

- 01   ộ   G ấ                             V   N; 

- 01   ộ   xe ô tô                            ể    ể  s    51  – 134.70; 01 

giấy ch ng nh n kiể  đ nh xe ô tô số 6147457;   ộ   01 giấy ch ng nh   đ       

xe ô tô (bản sao có công ch ng); 01   ộ   giấy biên nh n thế chấp số 336892019; 

01   ộ   giấy ch ng nh n bảo hiểm xe ô tô biển kiểm soát 51H – 134.70. 

  ú   ụ  số 33  34   

V                  sự: Khi b  lự     ng Công an đ      n kiểm tra, N đ  u 

khiển xe                            ể    ể  s    51  – 134.70 bỏ ch y thì b  va 

ch m dẫ  đến xe ô tô b  vỡ ốp nhựa góc bên phả          ớ  đ       Q         đ  u 

tra ông Giả   V     tự ch u chi phí sửa ch a xe ô tô không yêu c u b  c   N b i 

        đ ng th i chủ sở     xe ô tô là bà Tr n Th  M  ũ     ống nhấ  để       

sửa ch a xe và  ũ   không    yêu c u gì. 

T i Cáo tr ng số 24/CT-VKSTH ngày 11/8/2021 của Vi n kiểm sát nhân dân 

huy n Th nh Hóa, t    L       đ        ố              V   N v  tộ : “V   

    ể        ấ ”          đ nh t   đ ể  b khoản 3    u 191 Bộ lu t Hình sự     

2015  sử  đổ   ổ s        2017  

Tại phiên tòa:  

-   i di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n Th nh Hóa       L           

nguyên  ộ                .                        ế                             

sự         ả  1      52  ủ  Bộ lu t Hình sự     2015  sử  đổ   ổ s        

2017.  

                 ế    ả                       sự    :                ẩ       

             ố   ả  theo đ ểm s khoả  1    u 51  ủ  Bộ lu t Hình sự     2015  

sử  đổ   ổ s        2017;                        L    s        V   R     đ    

  ả                       sự      khoản 2    u 51  ủ  Bộ lu t Hình sự     

2015  sử  đổ   ổ s        2017.  

V   ộ                 :    ngh  t      ố              V   N       ộ  “V   

    ể        ấ ”. Áp dụng      38  đ ể  b khoản 3    u 191, đ ểm s khoản 1 

   u 51     ả  2      51 Bộ lu t Hình sự     2015  sử  đổ   ổ s        2017: 

xử ph t b  cáo t  05           đế  06  s         ù, th i h n tù tính t              

                     18/6/2021   

- V   ử        sả   v                :  

7.000   ả                ố     đ ế                JET:           ố     đ ế  

                            theo Quyế  đ nh số 2371/Q -TTg ngày 26 tháng 12 

    2014  ủa Thủ   ớng Chính phủ v  vi c thực hi n tiêu hủy thuốc lá ngo i nh p 

l u b  t ch thu. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-2371-qd-ttg-nam-2014-thuc-hien-tieu-huy-thuoc-la-nhap-lau-bi-tich-thu-261595.aspx
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 22        ơ        ú            đ  :              ụ  ù   v   v            ố  

                 ,                   sử  ụ       đ                      ủ   

01   ộ     ấ              ô tô                V   N         ụ  T           

    sự       T               L ng An đ      ả    :       ả               . 

01   ộ   xe ô tô                            ể    ể  s    51  – 134.70; 01 giấy 

ch ng nh n kiể  đ nh xe ô tô số 6147457; 01   ộ   giấy ch ng nh   đ            

tô (bản sao có công ch ng); 01   ộ  giấy biên nh n thế chấp số 336892019; 01 

  ộ   giấy ch ng nh n bảo hiểm xe ô tô biển kiểm soát 51H – 134 70   ơ      

Cả   s   đ  u tra Công an huy n Th        đ    ả l i cho ông Giả   V           

        

-  ối với 01   ộ   đ  n tho      động mà b      sử dụ   để liên l c vớ      i 

thuê        v n chuyển thuốc lá, do b  lự                đ      n kiểm tra b      

tung cửa xe bỏ ch y b  rớt mấ  đ  n tho i.  ơ       ả   s   đ  u tra Công an 

huy n Th        đ                             ấy                   đ   . 

-  ối vớ        đ                   v n chuyển thuố     đ ếu nh p l u và 

      đ                                          ể    ể  s    51  – 134.70 ch a 

thuố     đ ếu nh p l u cho       : Do           đ        không xá  đ    đ  c h  

     đ a ch  cụ thể      ơ       ả   s   đ  u tra               T         không 

thể          để xử             đ nh của pháp lu t. 

-  ối vớ      i tên Nguy   V   K  s         11/8/1998  đ a ch : Ấp 1, xã B, 

huy    , t    L              i thuê xe                            ể    ể  s    

51H – 134.70 t  Công ty trách nhi m h u h      ơ     i v n tải và du l ch G. 

Qua xác minh t i Công an xã Bình Hòa Nam, huy     c Hu , t nh Long An 

             i tên Nguy n V   K  s         11/8/1998  đ a ch : Ấp 1, xã B, 

huy    , t    L            ơ       ả   s   đ  u tra Công an huy n Th nh Hóa 

không xem xét xử lý. 

-  ối với bà Tr n Th  M chủ xe                            ể    ể  s    51  – 

134.70 cho ông Giả   V              s   đ                        m h u h n 

   ơ     i v n tải và du l ch G thuê. Công ty trách nhi m h u h      ơ     i v n 

tải và du l ch G cho ông Nguy   V   K thuê l i. Bà M        không biế      i 

thuê xe sử dụng xe                            ể    ể  s    51  – 134.70 để v n 

chuyển hàng cấm nên không b  truy c u trách nhi m hình sự             . 

- V                  sự:                               vụ                    

           đố  vớ                                 vụ          

- V              sự sơ   ẩ :   ộ               V   N   ả   ộ  200 000 

đ                    đ                 sự sơ   ẩ   

        ủ               Vă   :        th a nh        v        ộ      Cáo 

tr    đ        ố                                s  ;         ấ   ố      v       v  

 ủ                 xin  ộ  đ         ử         giảm nh  hình ph t cho b  cáo.  
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NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

T     ơ sở nội dung vụ            vào các tài li u trong h  sơ vụ    đ  đ  c 

tranh tụng t i phiên tòa, Hộ  đ ng xét xử nh   đ        s  : 

 1  V       v      ế  đ     ố  ụ    ủ   ơ      đ                      T     

              v   ; V      ể  s                  T          K ể  s   v          

          đ               ố đ    ự       đú   v    ẩ                ự    ủ  ụ      

đ     ủ   ộ      Tố  ụ        sự  Q         đ        v                       ;       

                    vụ                              ế          ế           v   

   ế  đ     ủ   ơ        ế        ố  ụ            ế        ố  ụ       đ       

   ế  đ          v   ố  ụ    ủ   ơ        ế        ố  ụ            ế        ố  ụ   

đ    ự       đ             

 2  V      đ     ộ        đ                         đ             ụ  : Trong 

          đ         ũ         i phiên tòa, b      đ     a nh n toàn bộ hành vi ph m 

tộ             ng truy tố. L i khai nh n của b  cáo t i phiên tòa phù h p với l i 

khai t    ơ      đ  u tra,   ù     vớ  biên bản b       i ph m tội quả      v    ù 

    với các tài li u, ch ng c              sơ vụ án.  

X     ấ :              V   N đ    đố                            ỏ        

thuê                               ể    ể  s    51  – 134.70 vớ   ụ  đ    để v   

    ể     ố     đ ế           đ  s   s              đ              K ế  T           

Long An v    ớ     ố   ộ N2  K   đế  đ          ộ  ấ  V    X        T     

N                T               L               ự                      

T               L                    ể            ả      b            N đ    

v       ể  7 000        ố     đ ế                      J T   

     v  v       ể     ố     đ ế                  ủ   ủa Hu nh V   N b  

pháp lu t nghiêm cấm. Hành vi ph m tội của b  cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm 

ph   đến tr t tự quản lý kinh tế củ  N     ớc, b        ế      ụ  đ        đố  

                         để v       ể     ố                                 vẫ  

đ        ự            v     m  ộ  nên c n có m c hình ph     ơ     ng với hành 

vi ph m tội của b                           ỏ  đ   số       ộ   ộ            đủ để 

giáo dụ    ả         cáo và phòng ng a tội ph m. 

H    v   ủ         đ  đủ  ế   ố  ấ         ộ  “V       ể        ấ ”,  ộ  

     v            đ        đ        đ ể  b    ả  3      191  ộ           sự 

    2015  sử  đổ   ổ s        2017  

 3  V         ế                             sự:          ô             ế       

                      sự          đ        khoả  1      52  ủ  Bộ lu t Hình sự 

    2015  sử  đổ   ổ s        2017 

 4  V         ế    ả                       sự: T               đ         ũ   

                                 ẩ                    ố   ả      đ      ả      
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 ộ                          đ        đ ể  s    ả  1      51  ủ   ộ           sự 

    2015  sử  đổ   ổ s        2017   

                       L    s        V   R     đ      ả                  

     sự          đ           ả  2      51  ủ   ộ      H    sự     2015  sử  đổ  

 ổ s        2017 

[5] V   ử        sả   v        :  

7.000   ả                ố                         Jet:           ố     đ ế  

                                     đ             47  ộ           sự v  Quyết 

đ nh số 2371/Q -TTg      26       12     2014  ủa Thủ   ớng Chính phủ v  

vi c thực hi n tiêu hủy thuốc lá ngo i nh p l u b  t ch thu. 

22        ơ        ú            đ  :              ụ sử  ụ   để đự      ố     

ng               ù   v   v          ộ                     sử  ụ                    

      ủ           đ        đ ể       ả  1      47  ộ           sự     2015 sử  

đổ    ổ s        2017 v      đ ể          ả  2      106  ộ      Tố  ụ        sự 

    2015. 

01   ộ   xe ô tô                            ể    ể  s    51  – 134.70; 01 

  ộ   giấy ch ng nh n kiể  đ nh xe ô tô số 6147457; 01   ộ   giấy ch ng nh n 

đ                 ản sao có công ch ng); 01   ộ   giấy biên nh n thế chấp số 

336892019; 01   ộ   giấy ch ng nh n bảo hiểm xe ô tô biển kiểm soát 51H – 

134 70   ơ       ả   s   đ  u tra Công an huy n Th nh Hóa       L       đ    ả 

l i cho ông Giả   V     v  đ    sự đ       ủ    ủ sở           T    T   M       

        

 ối với 01   ộ   đ  n tho      động mà b      đ  sử dụ   để liên l c với 

    i thuê        v n chuyển thuốc lá: Khi b  lự                đ      n kiểm 

tra b      đ  tung cửa xe để bỏ ch y v  b   ơ    ơ       ả   s   đ  u tra Công an 

huy n Th        đ           đ                                   đ     

 ố  vớ  01   ộ     ấ              ô tô       2 số 790161090649    Sở      

      v    ả  T       ố        M     ấ            V   N      05/5/2016     ơ 

      ả   s   đ                      T               L       đ      ể  cho     

 ụ  T               sự       T               L         ả    :       ả            

     

[6] V  trách nhi m dân sự: Q         đ         N                         vụ 

                T    T   M        ả   V     v  Công ty                     

   ơ       v    ả  v            đ                       đố  vớ        . T    ả   ự 

     đ       25/11/2021    T    T   M     đ       M                     đố  

vớ               V   N   ố  vớ          sử                                     ể  

  ể  s    51  – 134.70 v                           ấ           04              M sẽ 

        Công ty                        ơ       v    ả  v                       

      ộ  vụ          sự          M    đơ  đ            ử v         

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-2371-qd-ttg-nam-2014-thuc-hien-tieu-huy-thuoc-la-nhap-lau-bi-tich-thu-261595.aspx
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   đ    ộ  đ         ử               v                       sự. 

[7  V              sự sơ   ẩ : B            V   N   ả                   sự 

sơ   ẩ           đ           ả  2      135     ả  2      136 Bộ lu t Tố tụng 

hình sự     2015 và đ ể       ả  1      23 N       ế  số 

326/2016/U TVQ 14      30/12/2016  ủ  Ủ      T   ng vụ Quốc hộ    ớ  

 ộ           ộ    ủ       V    N       đ    v                  ả         ộ   

  ả     v  sử  ụ          v         T       

[8]  ối với bà Tr n Th  M chủ xe                            ể    ể  s    51  

– 134.70 cho ông Giả   V              s   đó cho Công ty trách nhi m h u h n 

   ơ     i v n tải và du l ch G thuê. Công ty trách nhi m h u h      ơ     i v n 

tải và du l ch G cho Nguy   V   K thuê l i. Q         đ               ố          

                       M,      , Công ty trách nhi m h u h      ơ     i v n 

tải và du l ch G biế      i thuê xe ô tô 51H – 134.70 để sử  ụ   v   v n chuyển 

hàng cấ       ơ       ả   s   đ                      T               L       

không truy c u trách nhi m hình sự               

 ối vớ      i tên Nguy   V   K  s         11/8/1998  đ a ch : Ấp 1, xã B, 

huy    , t    L              i thuê xe                            ể    ể  s    

51H – 134.70 t  Công ty trách nhi m h u h      ơ     i v n tải và du l ch G.  ơ 

      ả   s   đ                      T         đ  xác minh t i Công an xã Bình 

Hòa Nam, huy     c Hu , t nh Long An      ế    ả              i tên Nguy n 

V   K  s         11/8/1998  đ a ch : Ấp 1, xã Bình Hòa Nam, huy     c Hu , 

t    L            ơ       ả   s   đ  u tra công an huy n Th nh Hóa không xử 

lý đ   . 

 ối vớ        đ       đ  thuê        N v n chuyển thuố     đ ếu nh p l u và 

      đ                                          ể    ể  s    51  – 134.70 ch a 

thuố     đ ếu nh p l u cho        N              đ    đ  c h       đ a ch  cụ thể 

     ơ       ả   s   đ  u tra không thể          để xử             đ nh của pháp 

lu    K                 đ    sẽ  ử    s  . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ÐỊNH: 

       v   đ ểm b khoản 3    u 191; đ ểm s khoản 1    u 51; khoản 2    u 

51;    u 38;      50 của Bộ lu t Hình sự     2015  sử  đổ   ổ s        2017; 

       vào    ả  2      135;    ả  2      136;      260;    ả  1      

333  ủ   ộ      Tố  ụ        sự     2015; 

       vào đ ể       ả  1      23 N       ế  số 326/2016/U TVQ 14 

     30/12/2016  ủ  Ủ      T   ng vụ Quốc hộ    ớ   ộ           ộ    ủ 

      V    N       đ    v                  ả         ộ     ả     v  sử  ụ      

    v         T       
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T      ố              V   N       ộ  “V       ể        ấ ”.  

Xử ph t b  cáo       V   N 05            ù, th i h n tù tính t              

                     18       6     2021). 

Tiếp tục t m giam b            V   N 45   ố    ơ            s       

         để đảm bảo vi                         v               

- V   ử    v        :  

       v   đ ể       ả  1      47  ộ           sự  Quyế  đ nh 

số 2371/Q -TTg      26       12     2014  ủa Thủ   ớng Chính phủ; 

T              ủ  7.000 ( ả       ) bao          ố                         JET.  

       v   đ ể       ả  1      47  ộ           sự     2015 sử  đổ    ổ 

s        2017 v      đ ể          ả  2      106  ộ      Tố  ụ        sự     

2015; 

T              ủ : 22        ơ        ú            đ  .  

T ả                01   ộ     ấ              ô tô mang tên       V   N. 

 V         ghi                                     20   -V        

11/8/2021  ủ  V                              ạ                       

- V  án phí      sự sơ   ẩ :   ộ     cáo       V   N phải      200.000 

đ                    đ   ) án phí hình sự sơ   ẩ   ộ       s    N     ớ   

- V                 :  B  cáo có quy n kháng cáo trong h   15            

ngày, kể t  ngày tuyên án. N                         vụ           có quy n kháng 

cáo trong h   15                   ể t  ngày đ     ố   đ                     ế  

 ả    ;                           vụ               có quy n kháng cáo v        

vấ  đ    ự    ế            đế                   vụ  ủ        
 

Nơi nhận: 
- B  cáo; 

- N               ố  ụ  ; 

- VKSN       L      ;  

- VKSND huy   T        ;  

-  ơ       S T               T        ; 

- Sở T            L      ; 

- L      sơ vụ            v    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

  ạ  V        

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-2371-qd-ttg-nam-2014-thuc-hien-tieu-huy-thuoc-la-nhap-lau-bi-tich-thu-261595.aspx

